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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÔ LƯƠNG 

         TỈNH NGHỆ AN 

               
–––––––––––––––

 

  Bản án số: 55/2021/HS-ST
 

 Ngày: 27/7/2021  

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      ––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔ LƯƠNG
 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Xuân Đại
 

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Trần Văn Hải 

     Bà Trần Thị Minh Hợi  

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Hường - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Đô Lương.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An tham 

gia phiên tòa:  Ông Nguyễn Công Hợi - Kiểm sát viên.  

      Ngày 27 tháng 7 năm 2021 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh 

Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai
  
vụ án hình sự sơ thẩm

 
thụ lý số: 39/2021/TLST-HS 

ngày 22 tháng 4 năm 2021 theo  quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 59/2021/QĐXXST-

HS ngày 15 tháng 7 năm 2021 đối với bị cáo: 

     Họ và tên: Phan Văn P; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 16/12/1988 tại    Đ, 

huyện L, tỉnh N; Nơi  ư tr : X m 5    Đ, huyện L, tỉnh N; Giới tính: Nam Quốc 

tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; 

Trình độ học vấn: 11/12; Con ông: Phan Văn L, sinh năm: 1960; Con bà: Nguyễn 

Thị T, sinh năm: 1963; Vợ: Nguyễn Thị A, sinh năm 1987  đ   y hôn ; Con: C  02 

 on  ớn nhất sinh năm 2010 nh  nhất sinh năm 2014 

   Tiền sự: không 

   Tiền án: Ngày 22/11/2017  Phan Văn P  bị Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ, tỉnh 

Nghệ An xử phạt 24 tháng t , vể tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”. Chấp h nh 

 ong hình phạt ng y 14/6/2019 

   Nhân thân: 

- Ng y 23/2/2006 Phan Văn P  ị Tòa án nhân dân huyện Đô Lương  ử phạt 06 

tháng t  nhưng  ho hưởng án tr o, thử thá h 12 tháng về tội “Trộm   p t i sản”. đ  

 hấp h nh  ong hình phạt. 
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   - Ng y 31/3/2011, Phan Văn P  ị Tòa án nhân dân huyện Đô Lương  ử phạt 02 

năm t  về tội “                              ”. Chấp h nh  ong hình phạt ng y 

23/11/2012 

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 18/3/2021 tại trại tạm giam công an tỉnh Nghệ 

An đến nay có mặt tại phiên tòa. 

     2. Bị hại: 

 B  Đặng Thị X - Sinh năm: 1967 

 Địa chỉ: Xóm 06, xã T, huyện Đ, tỉnh N. Có mặt 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

Th o  á  t i  iệu    trong hồ sơ vụ án v  diễn  iến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án đượ  t m t t như sau: 

      Vào khoảng 09 giờ 30 ph t ngày 18/3/2021, Phan Văn P đi  ộ từ nh   ủa mình, 

khi đi qua nhà bà Đặng Thị X , trú tại xóm 6, xã T, huyện Đ thì thấy nhà bà X  không 

có ai ở nhà nên P  đ  nảy sinh ý định trộm c p tài sản. Khi đi đến cổng thì P  phát 

hiện nhà bà Xuân có g n thiết bị Camera an ninh ở trên mái tôn trước nhà nên P đi ra 

phía bên trái nhà bà X để ng t cầu giao điện để hệ thống Camera không hoạt động 

được. Tiếp đ , P đi ra phía sau nhà, trèo qua hàng rào của nhà bà X để đi v o trong 

vườn. Khi v o đến cửa nhà bà X, P thấy cửa nhà không khóa nên lẻn vào trong. P 

quan sát, tìm kiếm và nhìn thấy 01(một) két s t    kí h thướ   76 42 30  m đặt ở 

 hân giường trong phòng ngủ phía  ên trái hướng từ cửa  hính đi v o, Phương mở 

cửa ná h, đi ra sau  huồng gà ở phía sau nh  để tìm dụng cụ cạy phá két s t thì thấy 

02(hai) cây xà beng bằng s t, Phương mang 02  ây      ng v o nh  để phá két. Tại 

đây, P lật ngửa két s t, cho cửa két s t hướng  ên trên v  d ng  ây      ng đầu nhọn 

đâm từ trên xuống nhiều lần, sau đ  tiếp tụ  d ng  ây      ng đầu dẹt đâm v o v  

cạy cửa két s t ra. Phá được két s t, P nhìn thấy trong két có 01(một) túi ni lon màu 

đ n  ên trong đựng 400.000.000đ  Bốn trăm triệu đồng . P  ầm t i ni  on đi  ại chỗ 

bàn họ  đặt ở sát cửa ra vào lấy trộm tiếp 01(một  điện thoại di động nhãn hiệu ViVo 

m u  anh nước biển để ở bàn b  vào túi quần bên phải  ủa P  đang mặ . Lấy được tài 

sản, Phương đi th o đường cửa nách và nhảy qua h ng r o v  đi về nhà.  

      Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, P về đến nh  v  đi thẳng vào phòng ngủ cất dấu 

t i ni  on đựng tiền và chiế  điện thoại vừa trộm được  để tại chiếc tủ g n đầu giường 

ngủ. Đến khoảng 11 giờ 30 phút ng y 18/3/2021, P vào phòng mở t i ni  on m u đ n 

ra thì thấy trong túi có 04(bốn) cọc tiền, trong đ     02 hai   ọc tiền mệnh giá 

500.000đ năm trăm ng n đồng), 02(hai) cọc tiền mệnh giá 200.000đ hai trăm ng n 

đồng), quá trình xem thì P không kiểm đếm cụ thể là bao nhiêu tiền. P lấy một cọc 

tiền mệnh giá 500.000đ năm trăm ng n đồng) và rút ra 109 tờ tiền đương đương với 
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54.500.000đ năm mươi tư triệu năm trăm ng n đồng). P d ng số tiền n y đ m đi trả 

nợ số tiền    47.000.000đ   ốn mươi  ảy triệu đồng  m  trướ  đ  P vay qua một ứng 

dụng "Vay Đồng online" trên mạng Internet; P mua ma t y để sử dụng hết 

1.000.000đ một triệu đồng); tiêu xài cá nhân hết 3.220.000đ  a triệu hai trăm hai 

mươi ng n đồng), còn lại 3.280.000đ   a triệu hai trăm tám mươi ng n đồng) P để 

trong ví mang th o người. 

     Tại bản kết luận định giá tài sản số 643, ngày 22/3/2021 của Hội đồng định giá 

trong Tố tụng hình sự thuộc Hội đồng định giá huyện Đô Lương kết luận 01(một) 

điện thoại di động nhãn hiệu ViVo m u  anh nước biển, có số Imei 

864215057392010, không có thẻ sim, đ  qua sử dụng có giá trị tại thời điểm định 

giá là 4.000.000đ  Bốn triệu đồng). 

    Tại phiên tòa Phan Văn P khai nhận toàn bộ hành vi trộm c p tài sản là số tiền 

400.000.000đ (bốn trăm triệu đồng) và một chiế  điện thoại nhãn hiều Vivo của bà 

Đặng Thị X trị giá 4.000.000đ. 

       Bản Cáo trạng số 43/CT-VKS-HS ngày 22 tháng 4 năm 2021  ủa Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An truy tố  ị  áo Phan Văn P về tội “Trộm 

  p t i sản” th o điểm a khoản 3 Điều 173  ủa Bộ  uật hình sự. 

       Tại phiên to , đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An 

thự  h nh quyền  ông tố giữ nguyên quyết định truy tố v  đề nghị Hội đồng  ét  ử: 

Áp dụng khoản 3 Điều 173; điểm h khoản 1 Điều 52; điểm  s khoản 1, khoản 2 

khoản Điều 51 Bộ  uật hình sự:  ử  phạt  ị  áo Phan Văn P từ  10 đến 11 năm tù về 

tội “Trộm   p t i sản”. 

      Về vật  hứng: Cơ quan Cảnh sát điều tra  ông an huyện Đô Lương đ  thu giữ v  

 ử  ý một số vật  hứng gồm: 

   + Trả lại cho bị hại  hị Đặng Thị X số tiền 348.780.000 Ba trăm  ốn mươi tám 

triệu  ảy trăm tám mươi nghìn đồng ; 01 một  điện thoại di động nhãn hiệu ViVo 

m u  anh nước biển, có số Ỉmei 864215057392010, không có thẻ sim, đ  qua sử 

dụng. 

   +  Đối với 01(một) cây xà beng bằng s t,    hai đầu, một đầu nhọn và một đầu 

dẹt, chiều d i 1,5m, đường kính 03cm;  01(một) cây xà beng bằng s t,    hai đầu, 

một đầu tròn và một đầu dẹt, chiều d i 1,1m, đường kính 03 m v  01 một) két s t 

m u  ám,    kí h thước (76x42x30)cm, bên ngoài cửa két đ   ị cạy phá. Tất  ả đều 

đ  qua sử dụng,     ông  ụ  ị  áo sử dụng v o việ  phạm tội, đồng thời    vật  hứng 

trong vụ án hiện đang đượ   ảo quản tại kho vật  hứng thuộ  Chi  ụ  thi h nh án 

dân sự huyện Đô Lương. 

       Về phần dân sự:  
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    Chị Đặng Thị X, sau khi nhận lại các tài sản đ   ị mất gồm số tiền 

348.780.000đ  a trăm  ốn mươi tám triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng) và 

01(một) chiế  điện thoại nhãn hiệu ViVo, m u  anh nước biển, có số Ỉmei 

864215057392010, không có sim số đ  qua sử dụng. Chị X yêu cầu bị can Phan 

Văn P bồi hoàn số tiền còn lại    51.220.000đ  năm mươi mốt triệu hai trăm hai 

mươi ng n đồng , Còn  hiế  két s t  ị hư h ng  hị X không yêu  ầu  ồi thường. 

Hiện Phan Văn P  hưa thự  hiện việ   ồi thường. 

    Về án phí: Buộ   ị  áo Phan Văn P phải  hịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí 

dân sự trong vụ án hình sự th o quy định  ủa pháp  uật.  

     Tại phiên tòa  ị  áo không    ý kiến tranh  uận gì m   hỉ  in Hội đồng  ét  ử 

  m  ét giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên  ơ sở nội dung vụ án,  ăn  ứ v o  á  t i  iệu trong hồ sơ vụ án đ  đượ  tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng  ét  ử nhận định như sau: 

       [1] Về tính hợp pháp của hành vi tố tụng và quyết định tố tụng của Điều tra 

viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử: 

    - Trong quá trình điều tra: Điều tra viên đượ  phân  ông điều tra đ  thực hiện 

đ ng quy định của pháp luật tố tụng về việc kiểm tra, xác minh, lập hồ sơ giải quyết 

nguồn tin về tội phạm; lập hồ sơ vụ án; h i cung bị can; giao nhận  á  văn  ản tố 

tụng đ ng thời hạn.  

    - Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử: Kiểm sát viên đ  thực hiện nghiêm túc 

hoạt động kiểm sát điều tra; tham gia phiên tòa đ ng thời gian, địa điểm; công bố 

bản cáo trạng; tham gia xét h i, luận tội, tranh luận và phát biểu quan điểm về việc 

giải quyết vụ án đồng thời thực hiện việc kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Tòa 

án  ũng như người tham gia tố tụng trong giai đoạn xét xử. 

      Do các hành vi tố tụng và quyết định tố tụng của Điều tra viên và Kiểm sát viên 

đều tuân thủ quy định của Bộ luật tố tụng hình sự nên hợp pháp v  được sử dụng 

làm chứng cứ để Hội đồng xét xử xem xét. 

     [2] Về nội dung vụ án: Tại phiên to  hôm nay,  ị  áo đã khai nhận to n  ộ hành 

vi phạm tội  ủa mình đ ng như  cáo trạng đ  truy tố. Cụ thể: Vào khoảng 09 giờ 30 

ph t ngày 18/3/2021, Phan Văn P  đ     h nh vi  én   t chiếm đoạt số tiền 

400.000.000đ v  một chiế  điện thoại nhãn hiệu Vivo, trị giá 4.000.000đ của    Đặng 

Thị X. Tổng số trị giá t i sản m   ị  áo Phương trộm   p    404.000.000đ. Xét  ời 

khai nhận tội  ủa  ị  áo tại phiên tòa ph  hợp với  ời khai  ủa  ị  áo,  ị hại trong 

quá trình điều tra, truy tố, ph  hợp với  á  t i  iệu khá     tại hồ sơ vụ án đ  đượ  

thẩm tra, tranh tụng tại phiên to . Như vậy    đủ  ơ sở kết  uận  ị  áo Phan Văn P 

đ  phạm v o tội “Trộm   p t i sản” quy định tại điểm a khoản 3 Điều 173 Bộ  uật 
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hình sự,  ho nên Viện kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương truy tố  ị  áo với tội 

danh v  khung hình phạt như trên        ăn  ứ, đ ng pháp  uật. 

[3] Xét tính  hât vụ án: Đây    vụ án thuộ  trường hợp rất nghiêm trọng, hành 

vi phạm tội  ủa  ị  áo    nguy hiểm  ho    hội, đ  trự  tiếp  âm phạm đến quyền sở 

hữu t i sản   ủa  ông dân đượ  nh  nướ   ảo vệ, gây mất trật tự, an ninh trên địa 

bàn Bị  áo đ   ợi dụng v o sự sơ hở  ủa  hủ sở hữu t i sản để thự  hiện h nh vi 

trộm   p t i sản với giá trị t i sản  ớn. Vì vậy  ần  ử phạt thật nghiêm nhằm răn đ , 

giáo dụ   ị  áo v   công tác phòng ngừa  hung.  

[4] Xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trá h nhiệm hình sự: Bị  áo P năm 2017 

bị Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ,tỉnh Nghệ An xử phạt 24 tháng t  vể tội “tàng trữ 

trái phép chất ma túy”  hưa được xóa án tích. Là tình tiết tăng nặng trá h nhiệm 

hình sự quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ  uật hình sự, mặt khá    ị  áo 

Phương    nhân thân  ấu đ  02  ần  ị kết án về tội t ng trữ trái phép  hất ma t y v  

01  ần kết án về tội trộm   p t i sản, tuy đ  đượ    a án nhưng  ị  áo không  ấy đ  

  m   i họ  m   òn tiếp tụ  phạm tội điều đ   ho thấy  ị  áo  oi thường pháp  uật 

nên  ần  ên  ho  ị  áo một mứ  nghiêm  á h  y  ị  áo kh i đời sống    hội một 

thời gian dài mới đủ sứ  răn đ  giáo dụ ,  ải tạo  ị  áo th nh người    í h  ho    

hội v  phòng ngừa tội phạm. Tuy nhiên  trong quá trình điều tra, truy tố  ũng như 

tại phiên tòa hôm nay  ị  áo đ  thành khẩn khai  áo, ăn năn hối  ải về h nh vi 

phạm tội  ủa mình, mặt khá  tại phiên tòa  ị hại  in giảm nhẹ hình phạt  ho  ị  áo. 

Đ     đượ  hưởng tình tiết giảm nhẹ đượ  quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 

Điều 51 Bộ  uật hình sự. Cho nên  ần giảm nhẹ  ho  ị  áo một phần hình phạt như 

đề nghị  ủa đại diện Viện kiểm sát  tại phiên tòa    ph  hợp để thể hiện sự khoan 

hồng  ủa pháp  uật.  

      [5] Về hình phạt  ổ sung: Đối với  oại tội phạm n y ngo i hình phạt  hính  òn 

   thể  ị áp dụng hình phạt  ổ sung    phạt tiền nhưng  ét  ị  áo không    nghề 

nghiệp, thu nhập ổn định v  không    t i sản nên không  ần thiết áp dụng hình phạt 

 ổ sung 

      [6] Về vật  hứng: + Đối với số tiền 348.780.000đ  Ba trăm  ốn mươi tám triệu 

 ảy trăm tám mươi nghìn đồng ; 01 một  điện thoại di động nhãn hiệu ViVo màu 

 anh nước biển, có số Ỉmei 864215057392010, không có thẻ sim, đ  qua sử dụng 

Cơ quan CSĐT công an huyện Đô Lương đ  trả lại cho chủ sở hữu là bị hại bà 

Đặng Thị X. 

       Đối với 01(một) cây xà beng bằng s t,    hai đầu, một đầu nhọn và một đầu 

dẹt, chiều d i 1,5m, đường kính 03cm;  01(một) cây xà beng bằng s t,    hai đầu, 

một đầu tròn và một đầu dẹt, chiều d i 1,1m, đường kính 03cm, bị cáo sử dụng để 
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phạm tội là tài sản thuộc sở hữu của    Đặng Thị X cần tuyên trả lại cho bà Đặng 

Thị Xuân. 

      Đối với 01(một) két s t m u  ám,    kí h thước (76x42x30)cm, bên ngoài cửa 

két đ   ị cạy phá. Đây    t i sản thuộc sở hữu của    Đặng Thị X nhưng tại phiên 

tòa bà X từ chối nhận lại và không yêu cầu bị cáo bồi thường nên cần tuyên tiêu 

hủy. 

     [7] Về trách nhiệm dân sự:  

   Bà Đặng Thị , sau khi nhận lại các tài sản đ   ị mất gồm số tiền 348.780.000đ (ba 

trăm  ốn mươi tám triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng) và 01(một) chiế  điện 

thoại nhãn hiệu ViVo, m u  anh nước biển, có số Ỉmei 864215057392010. Tại 

phiên tòa bà X yêu cầu bị cáo Phan Văn P bồi hoàn số tiền còn lại l  51.220.000đ 

 năm mươi mốt triệu hai trăm hai mươi ng n đồng).  Xét đây    yêu  ầu bồi thường 

thiệt hại tài sản bị chiếm đoạt  hưa thu hồi được là  hính đáng, đ ng quy định pháp 

luật của bị hại nên cần buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại.   

   Đối với  hiế  két s t  ị hư h ng bà X không yêu  ầu  ồi thường nên miễn xét. 

    [8] Về án phí: Bị  áo Phan Văn P phải  hịu án phí hình sự và án phí dân sự theo 

quy định  ủa pháp  uật.  

Vì     lẽ   ê , 

QUYẾT ĐỊNH: 

        Căn  ứ v o điểm a khoản 3 Điều 173, điểm h khoản 1 điều 52; điểm s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 Bộ  uật hình sự 

      Tuyên  ố  ị  áo Phan Văn P phạm tội “Trộm   p t i sản”. 

     Xử phạt  ị  áo Phan Văn P 09 ( chín) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn t  tính từ 

ng y tạm giữ, tạm giam  ị  áo ngày 18/3/2021. 

     Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự; Điều 584, 

Điều 585, Điều 586, Điều 589 Bộ luật dân sự buộc bị cáo Phan Văn P phải bồi 

thường  ho    Đặng Thị X số tiền 51.220.000đ  năm mươi mốt triệu hai trăm hai 

mươi ng n đồng). 

     Kể từ ngày bản án quyết định có hiệu lực pháp luật   đối với  á  trường hợp  ơ 

quan thi hành án chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ng y    đơn yêu 

cầu thi hành án của người đượ  thi h nh án   đối với khoản tiền phải trả  ho người 

thi hành án   ho đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên 

phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo 

lãi  suất quy định tại khoản 2 điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015. 

    Trường hợp bản án được thi hành th o quy định tại điều 2 Luật thi hành án dân 

sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị  ưỡng 
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chế thi h nh án th o quy định tại  á  điều 6, 7 và 9 luật thi hành án dân sự; thời hiệu 

thi h nh án được thực hiện th o quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Về xử lý vậ    ứ  : Căn  ứ khoản 1 điều 48, điểm   khoản 2 điều 106 Bộ  uật 

tố tụng dân sự: 

+ Tuyên trả lại  ho    Đặng Thị X 01(một) cây xà beng bằng s t,    hai đầu, 

một đầu nhọn và một đầu dẹt, chiều d i 1,5m, đường kính 03cm;  01(một) cây xà 

beng bằng s t,    hai đầu, một đầu tròn và một đầu dẹt, chiều d i 1,1m, đường kính 

03cm 

+ Tuyên tiêu hủy 01(một) két s t màu xám, có kích thước (76x42x30)cm, bên 

ngoài cửa két đ   ị cạy phá. 

     (Theo chi tiết có trong biên bản giao nhận vật chứng giữa  ơ quan Cảnh sát điều 

tra công an huyện Đô Lương v   ơ quan  hi  ục Thi hành án dân sự huyện Đô 

Lương  ập ngày 23/4/2021) 

         Về    phí: Áp dụng Điều 106, 135, 136 Bộ  uật tố tụng hình sự v  Điều 12 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ng y 30/12/2016  ủa Ủy  an Thường vụ 

Quố  hội:  

Buộ   ị  áo Phan Văn P phải  hịu 200.000 đồng  Hai trăm ng n đồng  án phí 

hình sự sơ thẩm và 2.561.000đ   hai triệu năm trăm sáu mươi mốt nghìn đồng  án 

phí dân sự sơ thẩm. 

Trong thời hạn 15 ng y kể từ ng y tuyên án sơ thẩm  ị  áo và  ị hại    quyền 

kháng  áo  ên To  án nhân dân tỉnh Nghệ An. 

Nơi nhận:                                                        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- VKSND tỉnh Nghệ An;                                                Thẩm phán chủ tọa phiên tòa 

- VKSND huyện Đô Lương; 

- Chi  ụ  THADS huyện Đô Lương; 

- Trại tạm giam CA tỉnh Nghệ An ; 

- Bị  áo;Bị hại; 
- Lưu hồ sơ.                                                                                       ( Đã ký) 

 

                Nguyễn Xuân Đại 
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